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I. ĐĂNG NHẬP VÀ THAY ĐỔI MẬT KHẨU 

Khách hàng truy cập vào link: https://hometrading.vfs.com.vn/ tải phần mềm Home 

Trading về máy tính cá nhân, sau đó thực hiện đăng nhập vào hệ thống phần mềm giao 

dịch. 

1. Đăng nhập 

 

(1) Nhập vào thông tin đăng nhập 

- Nhập tên đăng nhập 

- Nhập mật khẩu đăng nhập 

(2) Nhấn nút “Đăng Nhập” hoặc Nhấn Enter sau khi nhập mật khẩu 

2. Đăng xuất 

 Đường dẫn: 094Cxxxxxx/ Đăng xuất 

 Mục đích: Chức năng cho phép người dùng thoát khỏi phần mềm  
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3. Đổi mật khẩu 

 Đường dẫn: Cài đặt / Cài đặt mật khẩu 

 Mục đích: Đổi mật khẩu đăng nhập cho tài khoản  

 

(1) Nhập mật khẩu hiện tại 
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(2) Nhập mật khẩu mới 

(3) Nhập lại mật khẩu mới 

(4) Nhấn Hủy → đóng popup 

Nhấn Cập nhật → hệ thống thông báo thay đổi mật khẩu thành công và thoát ra màn 

hình đăng nhập 

II. BẢNG GIÁ 

1. Miếng index 

 Đường dẫn: Truy cập Home trading/ Bảng giá  

 Mục đích: Hiển thị các thông tin về giá, thay đổi, % thay đổi về giá, khối lượng, Giá 

trị, thống kê số lượng mã theo tiêu chí giá của các index: VN- INDEX, VN30, mã 

phái sinh VN30F2302, HNX30, HNX, UPCOM, hỗ trợ người dùng đánh giá, phân 

tích sự biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam 

 

 Thông tin trên miếng index: 

+ Chart hiển thị biến động về giá và khối lượng của chỉ số index trong ngày 
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+ Giá chỉ số index: Giá cổ phiếu trung bình của các công ty lớn nhất trong từng nhóm cổ 

phiếu, hiển thị thay đổi về giá và % thay đổi 

 

+ Tổng khối lượng giao dịch của chỉ số index 

 

+ Tổng giá trị giao dịch của chỉ số index 

 

+ Phiên hiện tại của từng sàn 

 

+ Số lượng mã CK có giá khớp > Giá tham chiếu: hiển thị màu xanh lá 

+ Số lượng mã CK có giá khớp = giá trần hiển thị màu tím 
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+ Số lượng mã CK có giá khớp = giá tham chiếu hiển thị màu vàng 

+ Số lượng mã CK có giá khớp < giá tham chiếu hiển thị màu đỏ 

+ Số lượng mã CK có giá khớp = giá sàn hiển thị màu xanh dương 

 

2. Chức năng cài đặt hiển thị cột 

 Mục đích: Cài đặt ẩn hiện cột, áp dụng với tất cả các bảng giá trừ bảng giá thỏa thuận, 

chọn ẩn hiện cột thì tất cả các bảng giá đều sẽ thực hiện rule ẩn hiện cột chung,bảng 

giá lô lẻ không có chọn ẩn hiện cột ĐTNN mua/bán 

 

 Các bước thực hiện: 

(1) Tích hoặc bỏ tích các cột muốn ẩn hoặc hiển thị  

+ Các cột bị ẩn mờ đi bao gồm: mã CK, Khớp lệnh Giá, Khớp lệnh KL, khớp lệnh 

%, Tổng kl mặc định luôn luôn hiển thị và không ẩn đi được 

+ Các cột hiển thị dấu tích xanh bao gồm: Giá trần, sàn, tham chiếu, dư mua, giá 

cao thấp TB, ĐTNN mua bán sẽ có thể ẩn hiện cột 
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(2) Nhấn áp dụng  

 

- Chức năng reset 

+ Mục đích: Nhấn chọn bỏ tích để ẩn hiện cột nhưng người dùng đổi ý, khi nhấn 

reset thì tất cả các mục đều được tích, đồng nghĩa với việc sẽ không ẩn bất kỳ cột 

nào 

- Nhấn Hủy để tắt popup cài đặt cột  

3. Danh mục yêu thích  

 Đường dẫn: Bảng giá/ Danh mục yêu thích 

 Mục đích: Theo dõi biến động giá trên danh mục các mã yêu thích của người dùng 

3.1 Tạo mới danh mục 

➢ Các bước thực hiện: 
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(1) Thêm mới danh mục 

 

(2) Nhập tên danh mục, lưu ý ko đặt tên trùng với danh mục đã trùng nếu ko hệ thống sẽ 

báo tạo danh mục thất bại 

(3) Nhấn dấu cộng →Thêm mới danh mục thành công 

Nhấn dấu nhân → Không thêm mới danh mục 

3.2 Quản lý danh mục 

- Hiển thị danh sách danh mục chức khoán khách hàng đã tạo 
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- Kích xem chi tiết danh mục hiển thị bảng giá các mã chứng khoán đã được add 

trong danh mục 
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3.3 Sửa tên danh mục yêu thích 

 

(1) Focus chuột vào tên danh mục yêu thích muốn sửa và click vào biểu tượng cây 

bút 

 

(2) Nhập tên mới muốn sửa, lưu ý ko sửa tên trùng với danh mục đã trùng nếu ko hệ 

thống sẽ báo “Tên danh mục đã tồn tại” 

(3) Nhấn vào dấu tích=> Sửa tên danh mục thành công 

 Nhấn dấu nhân => Danh mục vẫn giữ nguyên tên cũ  

3.4 Xóa danh mục yêu thích 

(1) Focus chuột vào tên danh mục muốn xóa 

(2) Nhấn vào biểu tượng thùng rác=> Xóa danh mục yêu thích thành công 
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3.5 Thêm mã Chứng khoán vào Danh mục yêu thích 

 

(1) Click vào danh mục=> Hiển thị danh sách mã CK của danh mục đã chọn 
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(2) Click vào ô “Thêm mã CK vào danh mục”  

 

(3) Nhập mã CK muốn thêm và Nhấn Enter 

Lưu ý: Không hạn chế số lượng mã CK thêm vào danh mục, người dùng có thể 

thêm tùy ý mã CK quan tâm 

4. Niêm yết 

 Đường dẫn: Bảng giá/ Niêm yết 

 Mục đích: hiển thị bảng giá các mã cổ phiếu được niêm yết theo sàn hoặc Index ( 

HNX, HOSE, UPCOM, VN30…) 

 

 Click đúp vào ô giá tương ứng của mã chứng khoán để đặt lệnh ( Chức năng 

chung áp dụng cho tất cả các bảng giá trừ bảng giá thỏa thuận) 
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5. ETF 

 Đường dẫn: Bảng giá/ ETF 

 Mục đích: Hiển thị bảng giá chứng chỉ quỹ  

 

6. Thỏa thuận 

 Đường dẫn: Bảng giá/ Thỏa thuận 

 Mục đích: Hiển thị các giao dịch thỏa thuận giữa các nhà đầu tư trong ngày của 3 

sàn HOSE, HNX, UPCOM, tổng hợp khối lượng và giá trị của các giao dịch thỏa 

thuận 
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7. Ngành 

 Đường dẫn: Bảng giá/ Ngành 

 Mục đích: hiển thị mã chứng khoán tại thời điểm hiện tại theo từng ngành khai 

báo 

 

8. Chứng quyền 

 Đường dẫn: Bảng giá/ Chứng quyền 

 Mục đích: hiển thị giá tại thời điểm hiện tại của các mã chứng quyền  

9. Trái Phiếu 

 Đường dẫn: Bảng giá/ Trái phiếu 
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 Mục đích : Hiển thị bảng giá của mã trái phiếu sàn HNX 

 

10. Lô lẻ 

 Đường dẫn: Bảng giá/ Lô lẻ  

 Mục đích : Hiển thị giá của mã chứng khoán lô lẻ theo 3 sàn HSX /HNX/ 

UPCOM 

 

11. Thông tin mã chứng khoán 

 Đường dẫn: Click vào mã CK => Xem chi tiết mã bao gồm: Thông tin chi tiết, 

Chart PTKT,… 

 Mục đích: Xem chi tiết mã bao gồm: Thông tin chi tiết, Chart PTKT, khối lượng 

NN mua bán ròng, Bước giá, Khối lượng và thời gian, thông tin doanh nghiệp, Tài 

chính, Khuyến nghị. 
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- Chi tiết mã:  

+ Mục đích: Hiển thị thông tin của mã bao gồm: giá hiện tại, Giá trần, sàn, 

TC, giá mở cửa, TB, giá thấp- cao, Tổng khối lượng,…giúp khách hàng có 

cái nhìn tổng quát hơn về mã CK 



  HUONG DAN SU DUNG HOME TRADING                                                                                                    19/95                                                       

 

- Chức năng tìm kiếm mã CK 

+ Mục đích: Tìm kiếm mã chứng khoán muốn xem thông tin 

+ Các bước thực hiện 

(1) Click vào ô search mã CK 

(2) Gõ mã CK cần tìm kiếm 

(3) Nhấn enter 
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- Bước giá  

+ Mục đích: Hiển thị 3 mức giá tốt nhất để người dùng có thể dễ dàng đặt lệnh  

 

- Khối lượng và thời gian 

+ Mục đích: Hiển thị (số lượng tùy chọn) bản ghi lịch sử khớp lệnh mua 

bán so với thời điểm hiện tại, chart phân tích KL giao dịch mua bán ở từng 

bước giá ở các thời điểm hiện tại, 1 ngày trước và 5 ngày trước  
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- Phân tích kỹ thuật: 

+ Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết của một mã chứng khoán: Giá 

trần/sàn/tham chiếu, giá mở/đóng cửa, giá khớp hiện tại, % thay đổi giá, 

khối lượng khớp, giá cao nhất, thấp nhất, lịch sử khớp lệnh, biểu đồ phân 

tích kỹ thuật, bảng giá, Phân bổ khớp lệnh, Tin tức, Tài chính, Thông tin 

doanh nghiệp 

 

 

- Tài chính 
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+ Cung cấp thông tin tài chính của mã CK theo năm hoặc theo quý 
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Các loại chỉ số chính: ROE, ROA, EPS, EVPS 

Các biểu đồ: ROS, YOY; Báo cáo doanh thu, Bảng cân đối kế toán  

- Thông tin doanh nghiệp  

+ Mục đích: Hiển thị thông tin giới thiệu về doanh nghiệp phát hành mã 

CK, chart hiển thị cổ đông của công ty phát hành mã CK và chart cơ cấu 

nhà đầu tư trong và ngoài nước 
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- Tin tức 
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+ Mục đích: Hiển thị tin tức của công ty phát hành mã CK, giúp người dùng có thể nắm 

được các thay đổi và tình hình chung của công ty chứng khoán 

+ Click vào dòng thông tin để hiển thị thông tin chi tiết của tin tức 

 

III. THỊ TRƯỜNG 

1. Tổng hợp thị trường 

 Đường dẫn: Thị trường / Thị trường 

 Mục đích: Cung cấp một số thông tin tổng quan về thị trường như: Đồ thị chỉ số 

A-D, Giá trị NN mua bán ròng, Tự doanh, Khuyến nghị, Netflow, Top Tăng, Top 
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giảm, CP giao dịch hàng đầu, Top nước ngoài, Chuyển động thị trường, Khối 

ngoại, Chuyển động ngành của 4 sàn HSX, HNX, UPCOM và VN30 

 

- Chỉ số A-D 

+ Mục đích: Đồ thị thống kê số lượng cổ phiếu tăng giảm tham chiếu và cập nhật 

thay đổi 1 phút/ lần của 4 sàn HOSE/HNX/UPCOM/VN30 

 

- Top tăng 
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- Top giảm 

 

- Top CP giao dịch 
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- Top nước ngoài mua/ bán 

 

 

- Netflow 

+ Mục đích: Hiển thị dữ liệu về tín hiệu tích cực và tiêu cực dòng tiền của các sàn 

HOSE / HNX / UPCOM/ VN30 theo thời gian từ T trong ngày đến T-5 (xem lại 5 

ngày trước) tùy theo lựa chọn của người dùng  
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+ Tín hiệu tích cực sẽ có netflow>0 hiển thị màu xanh lá, Tín hiệu tiêu cực có 

netflow< 0 Hiển thị màu đỏ   

 

 

➢ Biểu đồ chuyển động thị trường 

(1) Biểu đồ: Top đóng góp INDEX 

Biểu đồ thể hiện thông tin điểm ảnh hưởng và % ảnh hưởng của 30 cổ phiếu tác 

động nhất tới tăng giảm điểm của Bộ chỉ số, trong đó 15 mã ảnh hưởng chiều tăng 

và 15 mã ảnh hưởng chiều giảm. 

 

(2) Biểu đồ: Độ rộng thị trường 

Trục ngang thể hiện tỷ lệ KLGD với trung bình KLGD 5 phiên. Trục đứng cho 

thấy đóng góp của từng mã vào điểm số của index theo tỷ lệ % tại phiên hiện tại. 
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(3) Biểu đồ: Thanh khoản 

Biểu đồ so sánh dòng tiền tại cùng thời điểm với phiên trước, trung bình 1 tuần, 

trung bình 1 tháng. 

 

(4) Biểu đồ: Giá trị và khối lượng GD 

Chọn hiển thị dữ liệu Khối lượng giao dịch và Giá trị giao dịch của từng sàn 

 

➢ Chuyển động ngành 

(1) Top đóng góp INDEX 

Biểu đồ thể hiện đóng góp của ngành vào INDEX. Màu xanh trên biểu đồ thể hiện 

ngành đóng góp dương (kéo INDEX lên), màu đỏ thể hiện đóng góp âm (kéo 

INDEX xuống). 

 

(2) GD theo ngành  

Biểu đồ thể hiện giá trị giao dịch ngành (đơn vị Triệu VND). Màu xanh trên biểu 

đồ thể hiện ngành đóng góp dương (kéo INDEX lên), màu đỏ thể hiện đóng góp 

âm (kéo INDEX xuống). 

 

 Chức năng kéo thả cài đặt miếng block 
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- Mục đích: Giúp người dùng có thể sắp xếp cách hiển thị các block quan tâm theo 

các vị trí mà người dùng mong muốn  

- Các bước thực hiện  

(1) Vào dấu 3 gạch => Hiển thị menu các block 

 

(2) Click vào block muốn hiển thị và kéo thả đến vị trí muốn đặt  

 

(3) Đặt block vào vị trí mong muốn 

 Chức năng điều chỉnh kích thước của block 

- Mục đích: Điều chỉnh kích thước của block theo mong muốn 

- Các bước thực hiện: 

(1) Di chuột đến viền của block để hiển thị biểu tượng kéo 

(2) Giữ và kéo chuột để điều chỉnh độ rộng, chiều cao của block 

 Chức năng di chuyển vị trí của block 

Mục tiêu: Sắp xếp block ở các vị trí mong muốn 
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- Các bước thực hiện: 

(1) Nhấp và giữ chuột ở vị trí header của block 

 

(2) Giữ chuột và kéo thả để vị trí mong muốn 
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 Chức năng lưu bảng 

- Mục đích: Lưu lại bảng có bố cục mong muốn như người dùng đã sắp xếp đối với 

các lần đăng nhập sau 

- Các bước thực hiện  

(1) Click vào Mở và chọn lưu lại mẫu 
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(2)Điền tên bảng, mô tả và nhấn lưu 

 

(3) Click vào dấu cộng để xem bảng mình đã lưu  

 

 Chức năng đổi tên bảng 
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- Mục đích: Người dùng có thể lưu tên bảng để dễ dàng sử dụng bố cục theo các 

mục đích khác nhau 

- Các bước thực hiện  

(1) Click vào mở chọn đổi tên 

 

 

 

(2) Điền tên bảng muốn lưu và nhấn OK 
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Nhấn hủy để đóng popup và không đổi tên nữa 

 Chức năng mở bảng bố cục đã có 

- Mục đích: Người dùng mở những bảng bố cục đã lưu hoặc mặc định  

- Các bước thực hiện  

(1) Click vào biểu tượng dấu cộng 

 

(2) Click vào bố cục bảng muốn hiển thị 
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 Chức năng xóa bảng  

- Mục đích: Tắt hiển thị những bố cục bảng giá không sử dụng đến ở thanh bảng 

giá 

- Thực hiện: Chọn bảng bố cục muốn xóa và nhấn vào biểu tượng thùng rác 

 

2. Phân tích kỹ thuật 

 Đường dẫn: Thị trường / Phân tích kỹ thuật 

 Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết của một mã chứng khoán: Giá trần/sàn/tham 

chiếu, giá mở/đóng cửa, giá khớp hiện tại, % thay đổi giá, khối lượng khớp, giá 

cao nhất, thấp nhất, lịch sử khớp lệnh, biểu đồ phân tích kỹ thuật, bảng giá, Phân 

bổ khớp lệnh 
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➢ Hiển thị thông tin chi tiết của mã chứng khoán 
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3. Bộ lọc 

 Đường dẫn: Thị trường/ Bộ lọc 

 Mục đích: Lọc ra các mã cổ phiếu theo tiêu chí: 

o Sàn 

o Ngành 
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o Tiêu chí cơ bản 

o Phân tích cơ bản 

o Phân tích kỹ thuật 

o Tín hiệu về giá 

 Rút ngắn thời gian phân tích cổ phiếu, nâng cao hiệu quả đầu tư 

❖ Lọc cổ phiếu 

 

➢ Người dùng chọn lựa các tiêu chí phù hợp => Hệ thống tự động hiển 

thị kết quả là danh sách mã chứng khoán đúng với tiêu chí tìm kiếm 

mà NĐT lựa chọn. Trên danh sách kết quả hệ thống hiển thị đúng các 

thông tin của mã chứng khoán (Giá, Thay đổi, Vốn hóa…) 

➢ Lựa chọn tiêu chí cơ bản 
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➢ Lựa chọn chỉ số cơ bản 

           

 

❖ Lưu bộ lọc 

- Sau khi lọc ra danh sách phù hợp với tiêu chí của người dùng, hệ thống cho 

phép lưu lại bộ lọc để dùng cho lần sau.  

Các bước thực hiện: 
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(1) Nhấn nút Lưu lại, hệ thống hiển thị màn hình nhập tên bộ lọc 

(2) KH nhập và tên bộ lọc tùy ý sao cho dễ nhớ và không trùng tên 

với bộ lọc đã lưu trước đấy  

(3) Nhấn nút Lưu để hệ thống lưu lại 

❖ Xem lại các bộ lọc đã lưu 

Bước 1: Chọn tab Bộ lọc của tôi  

Bước 2: Chọn bộ lọc muốn xem 

Bước 3: Nhấn Áp dụng 
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❖ Xóa bộ lọc đã lưu 

Click vào dấu x ở bộ lọc muốn xóa=> Hiển thị thông báo xóa bộ lọc thành 

công 

IV. LỆNH CƠ SỞ 

1. Lệnh cơ sở 

1.1. Đặt lệnh cơ sở 

 Đường dẫn: Lệnh cơ sở/Đặt lệnh cơ sở 

 Mục đích: Lệnh mua/bán thông thường của NĐT được thực hiện nhập lệnh vào 

sàn thông qua màn hình đặt lệnh  

 Các vùng trên form đặt lệnh 

Các thông tin mã chứng khoán, danh mục đầu tư,… hỗ trợ cho giao dịch 

a. Phân tích kỹ thuật 

 

(1) Nhấn vào icon mở rộng để xem biểu đồ phân tích kỹ thuật toàn màn hình; nhấn 

icon góc phải màn hình để thu nhỏ lại về màn hình mặc định ban đầu 
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(2) Lựa chọn bộ lọc khoảng thời gian để theo dõi biểu đồ phân tích kỹ thuật: gồm 

theo phút, ngày, tuần, tháng, năm 

 

(3) Lựa chọn loại biểu đồ hiển thị: gồm biểu đồ nến và biểu đồ đường thẳng 
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(4) Lựa chọn Chỉ báo trên biểu đồ 

 

b. Bước giá 

Thể hiện 3 giá và khối lượng dư mua/dư bán của mã CK  
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c. Khối lượng và thời gian 

Thể hiện lịch sử khớp và phân tích kỹ thuật: 

(1) Lựa chọn số lượng bản ghi hiển thị: 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 

(2) Lựa chọn thời gian: T; T-1; T-5   

 

d. Đặt lệnh 
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Các bước thực hiện và giải thích: 

(1) Nhập mã chứng khoán thực hiện mua/bán → hiển thị thông tin giá của mã 

chứng khoán trần/tham chiếu/sàn. 

(2) Chọn lệnh MUA hoặc BÁN  

(3) Nhập Tài khoản: Nếu chỉ nhập tài khoản thì hệ thống sẽ tự động hiện số tiểu 

khoản đầu tiên và có hiệu lực của tài khoản. Hoặc KH có thể nhập đầy đủ tiểu 

khoản của KH (đặt lệnh thường/Margin theo tính chất tiểu khoản). 

- Sau khi nhập xong tiểu khoản, nhấn tab hoặc Enter Các thông tin tài 

khoản được hiển thị lệnh mua: Sức mua, Mua tối đa; lệnh bán: Bán tối 

đa 

(4) Chọn loại lệnh: 

o Chọn lệnh cần đặt: LO, ATO, ATC, MP, MTL…. – Hiển thị tương ứng các 

lệnh hợp lệ theo sàn, phiên 

(5) Nhập giá: 

(6) Nhập khối lượng 

(7) Nhấn nút MUA/BÁN → hiển thị màn xác nhận thông tin đặt lệnh: 
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- Các thông tin hiển thị tại màn xác nhận gồm: Tiểu khoản, Mã CK, loại lệnh 

Mua/Bán, Giá, Khối lượng, Giá trị phí, Tổng giá trị giao dịch 

- Nhấn Hủy → đóng màn xác nhận 

- Nhấn Xác nhận → thực hiện tạo lệnh 

• Chia lệnh: 

✓ Tự động chia lệnh với lệnh đặt vào với KL quá lớn, vượt quá quy định 

của mỗi sàn. Lệnh lô lớn sẽ được chia mặc định thành các lô 500.000 cổ 

phiếu đối với sàn HOSE, và 1 tỷ cổ phiếu đối với sàn HNX. 

Lưu ý các trạng thái lệnh: 

1: Từ chối 

2: Chờ gửi 

3: Chờ khớp 

4: Khớp một phần 

5: Khớp toàn bộ 

6: Hủy một phần 

7: Hủy toàn bộ 

8: Sở từ chối 
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1.2. Sửa lệnh 

 Mục đích: Cho phép người dùng sửa Giá, Khối lượng của lệnh Chờ khớp 

hoặc Khớp 1 phần. Đối với sàn HNX, cập nhật luôn trên lệnh gốc KL chờ khớp mới, 

giá chờ khớp mới. Đối với sàn HOSE, hệ thống hủy lệnh cũ và tạo lệnh mới với KL 

chờ và giá chờ mới 

 

(1) Chọn lệnh/bản ghi cần sửa, ấn nút sửa lệnh  

 

(2) Hiển thị popup cho sửa thông tin Giá và Khối lượng 

- Nhấn Hủy → đóng popup sửa lệnh 
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- Nhấn xác nhận lệnh để lưu lại thông tin sửa 

o HNX: Sau khi sửa, lệnh vẫn ở trạng thái O/M. 

o HOSE: sửa lệnh HOSE là hình thức hủy lệnh cũ và tạo lệnh mới → Lệnh 

cũ trạng thái C – Đã hủy, và lệnh mới ở trạng thái O/M. 

1.3. Hủy lệnh 

 Mục đích: Khi lệnh chưa khớp, cho phép hủy phần còn lại chờ khớp của lệnh. 

 

(1) Tích chọn lệnh cần Hủy/ tích chọn ô checkbox trên cùng để chọn all lệnh thỏa 

mãn điều kiện hủy 

-  Chỉ hủy được lệnh đang ở trạng thái: 9:Chờ khớp, 10:Chờ khớp (Khớp 1 phần). Đối 

với phiên trước giờ mở cửa cho phép hủy lệnh ở trạng thái Chờ gửi 

-  Lệnh khớp 1 phần bị hủy, sẽ hủy phần còn lại chưa khớp của lệnh. 

Lệnh chưa khớp sẽ bị hủy hoàn toàn. 

Sau khi hủy lệnh, sàn trả về kết quả đồng thời chương trình sẽ giải tỏa tiền/CK của lệnh 

hủy này. 

(2) Nhấn nút Hủy lệnh đã chọn → hệ thống hiển thị màn popup xác nhận: 
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-  Nhấn Hủy → đóng màn xác nhận 

- Nhấn Xác nhận → Hủy lệnh được chọn 

1.4. Danh mục đầu tư 

 Mục đích: chi tiết lỗ/lãi danh mục đầu tư của khách hàng 

Các bước thực hiện:  

(1) Nhập thông tin tìm kiếm theo Tài khoản/Tiểu khoản/ Mã CK nhấn Tìm kiếm 

(2) Hiển thị danh mục đầu tư của tiểu khoản gồm các thông tin: Tài khoản, mã CK, 

Tổng, Khả dụng, Quyền chờ về, Giá TB(VND), Giá hiện tại, Giá trị mua, Giá trị 

hiện tại, Tỷ trọng (%), Lãi/lỗ, %Lãi/lỗ,  

- Tổng giá trị mua, Tổng giá trị hiện tại, Tổng Lãi/lỗ, %Lãi lỗ 
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2. Lệnh điều kiện 

 Đường dẫn: Lệnh cơ sở/ Đặt lệnh cơ sở/ Loại lệnh = Lệnh điều kiện 

 Mục đích: Cho phép NĐT đặt lệnh với các điều kiện thiết lập trước. 

 

(1) Nhập mã Chứng khoán → hệ thống hiển thị thông tin mã ck: giá Trần/tham 

chiếu/sàn trong ngày 

(2) Chọn loại lệnh MUA/BÁN 

(3) Chọn tiểu khoản 
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(4) Loại lệnh: gồm các lệnh điều kiện: Trước ngày, Xu hướng, Chốt lãi, Cắt lỗ, 

Tranh mua/bán 

(5) Nhập Giá: check giá trong khoảng Trần, Sàn 

(6) Nhập Khối lượng:  

Check KL đặt tròn lô với từng sàn 

Nếu KL lô lớn --> hệ thống tự động chia lệnh 

(7) Phương thức: 

✓ Phát sinh 1 lần: Lệnh sẽ được gửi vào sàn giao dịch 1 lần duy nhất khi 

đã thỏa mãn các điệu kiện về lệnh (giá, khối lượng, số dư ký quỹ, ngày 

hiệu lực…) 

→ Áp dụng cho lệnh Trước ngày, Xu hướng, Chốt lãi, Cắt lỗ. 

Ví dụ: KL đặt = 10.000 CP → Nếu thỏa mãn về KL/số dư, hoặc ngày 

hiệu lực → lệnh sẽ được đặt với KL = 10.000 CP (Chỉ đặt duy nhất 1 

lần mặc dù khớp hay ko), sau khi lệnh được đặt thì lệnh này sẽ chuyển 

trạng thái Kết thúc 

✓ Khớp đủ KL: trong thời gian hiệu lực của lệnh, hệ thống sẽ tự động đặt 

lệnh khi thỏa mãn các điều kiện của lệnh (giá, khối lượng, số dư ký 

quỹ, ngày hiệu lực, …) để đảm báo khớp hết khối lượng đã đăng ký 

mua/bán. 

→ Áp dụng cho lệnh Trước ngày, Xu hướng, Chốt lãi, Cắt lỗ, Tranh 

mua/bán. 

Ví dụ: KL đặt = 10.000 → NĐT mong muốn khớp với KL = 10.000CP 

trong suốt quá trình thời gian hiệu lực. 

o Ngày 1: KL đặt 10.000 → Đến cuối ngày khớp 2.000 → KL 

mong muốn khớp của KH còn lại = 10.000 – 2.000 = 8.000 

o Ngày 2: KL đặt mới = KL còn lại = 8.000 

(8) Điều kiện Giá TC: Gồm Không điều kiện/ Giá tham chiếu 

(9) Ngày hết hạn: Ngày hết hạn hiệu lực của lệnh 

(10) MUA/BÁN: đặt lệnh mua/bán (nếu nhập đầy đủ điều kiện lệnh) 
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2.1 Lệnh trước ngày 

- Hình thức đặt lệnh trước phiên giao dịch từ 1 tới nhiều ngày với số lượng & 

giá đã được xác định 

- Hệ thống sẽ tự động check khoảng ngày, điều kiện giá tham chiếu (nếu có) để 

xác định tính đúng đắn của lệnh 

- Trước ngày thực hiện, lệnh đượcc đưa vào hệ thống chờ của CTCK. Mở cửa 

thị trường → hệ thống kiểm tra lệnh → Hợp lệ thì gửi lệnh. 

 

- Giá: Giá đặt của lệnh trước ngày 

- Điều kiện giá TC: 

✓ Không có điều kiện: Không cần xét tới điều kiện giá tham chiếu 

✓ Điều kiện về giá tham chiếu: 

o Giá tham chiếu >= giá a: Giá tham chiếu trong ngày phải thỏa 

mãn điều kiện >= giá a (nhập vào) 

o Giá tham chiếu <= giá a: Giá tham chiếu trong ngày phải thỏa 

mãn điều kiện <= giá a (nhập vào) 

- Đặt lệnh: 

✓ Check sức mua đối với lệnh mua 
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✓ Check chứng khoán đối với lệnh bán 

✓ Check bước giá của mã CK 

2.2 Lệnh xu hướng 

- Xu hướng mua: Giúp Nhà đầu tư mua được cổ phiếu rẻ nhất có thể trong 

trường hợp dự đoán thị trường sẽ giảm nhằm giảm thiểu hóa chi phí cho khách 

hàng. 

- Xu hướng bán: Lệnh này giúp Nhà đầu tư bảo vệ được lợi nhuận tiềm năng 

của mình khi xu hướng thị trường lên 

- Các loại giá trong lệnh xu hướng: 

✓ Giá thị trường (MP_Market Price): là giá khớp cuối cùng của cổ phiếu 

hoặc chỉ số. Đầu ngày khi chưa có giá khớp gần nhất thì giá MP sẽ được 

xác định là giá tham chiếu 

✓ Giá kích hoạt: (Biên trượt): là giá được sử dụng để so sánh với giá thị 

trường của cổ phiếu để xác định điều kiện về giá của lệnh điều kiện có thỏa 

mãn hay không. 

✓ Giá đặt lệnh: (OP_Oder Price): là giá của lệnh thật được phát sinh vào sàn 

khi lệnh thỏa mãn điều kiện về lệnh đặt 

- Để thực hiện được lệnh, cần thỏa mãn điều kiện: 

✓ Mua: 

o Biên trượt = MP + Khoảng dừng theo giá trị 

o Hoặc: Biên trượt (%) = MP + MP*Khoảng dừng % 

→ Tại mỗi thời điểm, sẽ tính được Biên trượtmin (dựa vào thông tin 

MP của mã CK và theo công thức trên) → Phi lệnh vào sàn khi và 

chỉ khi MP = Biên trượt min 

✓ Bán: 
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o Biên trượt = MP - Khoảng dừng theo giá trị 

o Hoặc: Biên trượt (%) = MP - MP* Khoảng dừng % 

→ Tại mỗi thời điểm, sẽ tính được TPmax (dựa vào thông tin MP của mã 

CK và theo công thức trên) → Phi lệnh vào sàn khi và chỉ khi MP =TPmax 

 

- Khoảng dừng theo giá trị: là việc KH thiết lập giá mua/bán điều kiện cao/thấp 

hơn giá thị trường 1 giá trị xác định do KH đặt ra. 

- Khoảng dừng theo giá trị phần trăm: là việc KH thiết lập giá mua/bán điều 

kiện cao/thấp hơn giá thị trường 1 đơn vị phần trăm nào đó. 

- Biên trượt: Sử dụng trong trường hợp, KH muốn chắc chắn đến giá MP được 

khớp → Biên trượt sẽ được sử dụng: Giá đặt mua = Giá MP + Biên trượt, Giá 

đặt bán = Giá MP – Biên trượt 

- Giá mua thấp nhất/ Giá bán cao nhất:  

✓ Nhập giá mua thấp nhất:  là giá mua mà khách hàng mong muốn đạt được. 

Khi giá kích hoạt được điều chỉnh theo giá thị trường giảm tới giá mua 

thấp nhất này thì lệnh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn 
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✓ Nhập giá bán cao nhất:  là giá bán mà khách hàng mong muốn đạt được. 

Khi giá kích hoạt được điều chỉnh theo giá thị trường tăng lên tới mức giá 

bán cao nhất này thì lệnh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn 

2.3 Lệnh chốt lãi 

- Là mức giá bán được Khách hàng thiết lập cao hơn giá bình quân mua 1 

khoảng giá trị tuyệt đối hoặc theo phần trăm nào đó 

- Nếu nhập Giá trị chênh lệch b: 

  → Kích hoạt nếu giá thị trường >= a + b 

- Nếu nhập Phần trăm chênh lệch c%: 

→ Kích hoạt nếu giá thị trường >= a (1 + c%) 

-   Lệnh chốt lãi chỉ áp dụng đối với lệnh BÁN 

 

- Giá trị chênh lệch: Mức giá mong muốn của NĐT khi đặt lệnh chốt lãi, khoảng 

giá so với giá bình quân mua 

- Kick hoạt nếu giá thị trường >= giá a: Nếu giá khớp hiện tại của mã CK >= giá 

a → lệnh sẽ được kích hoạt 

- Hệ thống tự động đẩy lệnh với giá đặt = Giá bình quân + chênh lệch giá (Hoặc 

Giá bình quân + Giá bình quân * Tỉ lệ chênh lệch) – Giá chênh lệch TP 
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2.4 Lệnh cắt lỗ 

- Là mức giá bán được Khách hàng thiết lập thấp hơn giá bình quân mua 1 

khoảng giá trị tuyệt đối hoặc theo phần trăm nào đó 

- Nếu nhập Giá trị chênh lệch b: 

  → Kích hoạt nếu giá thị trường >= a - b 

- Nếu nhập Phần trăm chênh lệch c%: 

→ Kích hoạt nếu giá thị trường >= a (1 - c%) 

-   Lệnh cắt lỗ chỉ áp dụng đối với lệnh BÁN 

 

- Giá trị chênh lệch: Mức giá mong muốn của NĐT khi đặt lệnh cắt lỗ, khoảng 

giá so với giá bình quân mua 

- Kick hoạt nếu giá thị trường <= giá a: Nếu giá khớp hiện tại của mã CK <= giá 

a → lệnh sẽ được kích hoạt 

- Hệ thống tự động đẩy lệnh với giá đặt = Giá bình quân - chênh lệch giá (Hoặc 

Giá bình quân - Giá bình quân * Tỉ lệ chênh lệch) – Biên trượt 

Lưu ý: 

- Đối với lệnh sàn HSX, bước giá của từng khoảng khác nhau → Giá đặt mua 

thực sẽ làm tròn lên so với giá đặt (tính toán), Giá đặt bán thực sẽ làm tròn 

xuống so với giá đặt (tính toán). 
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- Ví dụ: 

Đối với lệnh chốt lãi: 

Sau khi tính toán, giá đặt = 55.1: 

✓ MUA: Giá đặt thực sự = 55.5 

✓ BÁN: Giá đặt thực sự = 55.0 

2.5 Lệnh tranh mua tranh bán 

- Là lệnh mua/bán tại bất kì mức giá nào, lệnh mua bán chứng khoán với khả 

năng khớp lệnh cao nhất. 

- Nhà đầu tư phải nhập các thông tin: Mã chứng khoán, Khối lượng đặt mua và 

Ngày hiệu lực. 

- Đến ngày hiệu lực, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi giá của lệnh đặt giữa các 

phiên sao cho lệnh đặt luôn có mức giá ưu tiên khớp cao nhất. VD: sàn HOSE, 

phiên 1, hệ thống tự động cập nhật giá đặt  

 

- Tùy Trạng thái thị trường đang ở phiên nào để phi lệnh LO, ATO, ATC… 

- Khối lượng của lệnh vào sàn = KL lệnh điều kiện – KL khớp – KL chờ khớp 

- Thỏa mãn điều kiện ngày hiệu lực: Từ ngày <= Ngày hiện tại <= Đến ngày 

→ Lệnh sẽ tự động đặt vào sàn 
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3. Sổ lệnh trong ngày 

 Đường dẫn: Lệnh cơ sở/ Đặt lệnh cơ sở - Sổ lệnh trong ngày 

 Mục đích: Tra cứu danh sách lệnh đặt vào hệ thống của tất cả các user, của cả 

user đăng nhập và các user khác. Nhưng trên màn hình có check quyền quản lý 

tài khoản của user. User có quyền xem và thực hiện mới thấy lệnh trên form. 

 Sổ lệnh gồm: Sổ lệnh thường, Sổ lệnh điều kiện và Sổ lệnh trước giờ 

- Sổ lệnh thường: 

 

- Sổ lệnh điều kiện: 
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- Sổ lệnh trước giờ: 

 

(1) Nhấn icon Lọc để ẩn /Hiển thị các bộ lọc tìm kiếm 

(2) Nhập các điều kiện tìm kiếm 

(3) Nhấn icon Load để tìm kiếm sổ lệnh theo các điều kiện bộ lọc 

 

 Tổng hợp giá trị giao dịch 
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(1) Nhập điều kiện lọc  

(2) Nhấn tìm: Grid hiển thị danh sách lệnh thỏa mãn điều kiện tìm kiếm 

(3) Nhấn nút Tổng hợp → hiển thị thông tin tổng hợp giao dịch 

 

4. Lịch sử lệnh 

 Đường dẫn: Lệnh cơ sở/ Lịch sử lệnh 

 Mục đích: Xem thông tin lịch sử lệnh, tổng hợp thông tin, export 
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(1) Nhập thông tin tìm kiếm trên các bộ lọc 

(2) Nhấn tìm kiếm → lịch sử lệnh hiển thị theo điều kiện bộ lọc tìm kiếm 

(3) Tích chọn 1 hoặc nhiều lệnh/ Tất cả  

(4) Export dữ liệu được chọn 

5. Yêu cầu thỏa thuận cùng công ty (1Frim) 

 Đường dẫn: Lệnh cơ sở/ Yêu cầu thỏa thuận cùng công ty 

 Mục đích: Đặt/ Hủy lệnh thỏa thuận của 2 tài khoản cùng công ty. 
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5.1 Đặt lệnh thỏa thuận 1-Firm 

 

Các bước thực hiện và giải thích: 

(1) Nhập mã chứng khoán muốn thỏa thuận → Hiển thị thông tin giá trần/tham 

chiếu/sàn và tên mã CK. 

(2) Chọn Mua/ Bán 

(3) Nhập tiểu khoản mua/ bán: Thông tin tiểu khoản sẽ đồng thời hiện lên trên 

màn hình đặt lệnh. 

(4) Nhập giá 

(5) Nhập khối lượng 

(6) Nhập tiểu khoản đối ứng 

(7) Nhấn chọn xác nhận Mua/ Bán 
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- Nhấn Hủy → đóng popup xác nhận 

- Nhấn Tạo yêu cầu mua/ bán → Tạo yêu cầu thỏa thuận thành công 

Danh sách thỏa thuận cùng công ty 

 

Hiển thị lịch sử lệnh thỏa thuận 1 firm 
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5.3 Hủy lệnh thỏa thuận 1-Firm 

 

(1) Chọn lệnh cần hủy, ấn Hủy → hiển thị màn hình xác nhận 

 

- Nhấn Hủy → đóng màn xác nhận 

- Nhấn Xác nhận → thực hiện Hủy yêu cầu thành công 

6. Yêu cầu thỏa thuận khác công ty (2Firm) 

 Đường dẫn: Lệnh cơ sở/ Yêu cầu thỏa thuận khác công ty 

 Mục đích: Đặt/ sửa/ hủy lệnh thỏa thuận khác thành viên 
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6.1 Đặt lệnh thỏa thuận 2-Firm 

 

Các bước thực hiện và giải thích: 

(1) Nhập mã chứng khoán bán thỏa thuận 

Sau khi nhập mã chứng khoán  → phần mềm hiển thị thông tin tên, sàn GD, 

giá trần/sàn/tham chiếu. 

(2) Nhập tiểu khoản bán: Trên màn hình đặt lệnh hiện KL có thể bán tối đa 

(3) Nhập giá 

(4) Nhập khối lượng 

(5) Nhập thành viên mua 

(6) Nhấn chọn bán  
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- Nhấn Hủy → đóng màn xác nhận  

- Nhấn Xác nhận → tạo yêu cầu thỏa thuận 

Danh sách thỏa thuận khác công ty 

Sổ lệnh thỏa thuận 2Firm do KH đăng nhập đã đặt 

 

- Bộ lọc tìm kiếm gồm: ngày, mã CK 

- Các điều kiện lọc và hiển thị kết quả theo điều kiện lọc 
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Trạng thái: 

• Nếu bên mua xác nhận và có kết quả từ sàn trả về thì trạng thái lệnh sẽ 

chuyển từ E sang M (Khớp toàn bộ). 

• Nếu đối tác không xác nhận thì lệnh sẽ bị hủy, trạng thái trở về D, giải tỏa 

chứng khoán cho khách hàng. 

6.3 Hủy giao dịch 2 firm 

 

Các bước thực hiện và giải thích: 

(1) Chọn bản ghi cần Hủy, ấn Hủy → hiển thị màn hình xác nhận 
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(2) Hiển thị màn hình xác nhận Hủy lệnh. Xác nhận: Đồng ý hủy. Hủy: Không 

đồng ý hủy. 

Khi bên bán hủy và bên mua đồng ý hủy lệnh, có xác nhận từ sàn trở về → 

giải tỏa chứng khoán cho tài khoản bán. 

❖ Ghi chú:  

❖ Lệnh vẫn ở trạng thái A (nghĩa là bên mua chưa xác nhận): ấn “hủy lệnh”, sau 

đó lệnh sẽ chuyển về trạng thái D (chỉ áp dụng với HNX). 

7. Trả lời yêu cầu thỏa thuận 

 Đường dẫn: Lệnh cơ sở/ Xác nhận thỏa thuận cùng công ty 

 Mục đích: Trả lời yêu cầu thỏa thuận cùng công ty  
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(1) Nhập điều kiện tìm kiếm tại các bộ lọc: ngày, Mã CK 

(2) Nhấn tìm kiếm 

(3) Bộ lọc hiển thị thông tin: Tk đối ứng, mã CK, Khối lượng, giá, lệnh mua/bán  

(4) Thực hiện Xác nhận hoặc Từ chối 

8. Xác nhận lệnh online 

 Đường dẫn: Lệnh cơ sở/ Xác nhận lệnh online 

 Mục đích: Xác nhận các lệnh đã khớp do nhân viên CTCK đặt thay KH   
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(1) Nhập bộ lọc: ngày, trạng thái: chưa xác nhận 

(2) Chọn lệnh hoặc chọn tất cả lệnh 

(3) Chọn xác nhận lệnh -> Trạng thái được chuyển thành Đã xác nhận 

V. TÀI SẢN 

1. Sao kê tài khoản 

 Đường dẫn: Tài sản/ Sao kê tài khoản  

 Mục đích: Theo dõi thông tin tiền và chứng khoán của tài khoản 

• Sao kê tiền: 

 

(1) Nhập thông tin bộ lọc Tiểu khoản, Từ ngày, Đến ngày 

(2) Nhấn Tìm kiếm 

(3) Bộ lọc hiển thị thông tin tiền của tài khoản: Ngày giao dịch, Phát sinh tăng, 

Phát sinh giảm, Số dư, Nội dung, Số dư đầu kỳ, Số dư cuối kỳ 

• Sao kê CK: 
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(1) Nhập thông tin bộ lọc Tiểu khoản, Từ ngày, Đến ngày 

(2) Nhấn Tìm kiếm 

(3) Bộ lọc hiển thị thông tin tiền của tài khoản: Ngày giao dịch, Phát sinh tăng, 

Phát sinh giảm, Số dư, Nội dung. 

2. Lãi lỗ thực hiện 

 Đường dẫn: Tài sản/ Lãi lỗ thực hiện  

 Mục đích: Theo dõi thông tin lãi lỗ của tài khoản 
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(1) Nhập thông tin bộ lọc tìm kiếm: Từ ngày, Đến ngày, Tiểu khoản, Mã CK 

(2) Nhấn Tìm kiếm 

(3) Bộ lọc hiển thị thông tin: Ngày GD, Tiểu khoản, Mã CK, Khối lượng, Giá, Giá 

vốn trung bình, Giá trị, Giá trị đầu tư, Lãi/lỗ, %Lãi/lỗ, Thao tác, Ghi chú, 

Tổng Lãi lỗ 

(4) Biểu đồ lãi lỗ  

3. Báo cáo tài sản 

 Đường dẫn: Tài sản/ Báo cáo tài sản  

 Mục đích: Theo dõi thông tin tổng hợp của tài khoản 

• Tài sản cơ sở 



  HUONG DAN SU DUNG HOME TRADING                                                                                                    75/95                                                       
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(1) Nhập tiểu khoản 

(2) Nhấn Tìm kiếm  

(3) Thông tin Tiền, Chứng khoán, Nợ của tiểu khoản, Tổng tài sản, Tài sản ròng 

(4) Thông tin tài khoản dịch vụ tài chính  

(5) Danh mục chứng khoán  

(6) Tiền bán chờ về 

(7) Thông tin thực hiện quyền  

• Hiệu quả đầu tư 
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(1) Nhập thông tin lọc tìm kiếm (chọn xem thông tin hiệu quả đầu tư theo tài khoản 

hoặc tiểu khoản) 

(2) Nhấn Tìm kiếm 

(3) Đồ thị hiệu quả đầu tư của tài khoản/ tiểu khoản 

(4) Đồ thị tài sản ròng của tài khoản/ tiểu khoản 

(5) Đồ thị tỷ trong mã CK, tỷ trọng ngành, tỷ trọng nợ và tài sản ròng, phân bổ tài sản 

VI. DỊCH VỤ CƠ BẢN 

1. Ứng trước 

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Ứng trước  

 Mục đích: Thêm, xóa hợp đồng ứng trước tiền bán. Không cần chọn ngày bán, 

người dùng chỉ cần nhập Số tiền thực nhận. Phần mềm tự động ứng trước khi nào 

đủ số tiền thực nhận. Theo quy tắc được thiết lập ứng theo ngày bán gần nhất 

hoặc ngày tiền về gần nhất. 

• Tạo hợp đồng 

 

(1) Nhập vào các thông tin:  
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- Tài khoản: Nhập tiểu khoản => nhấn Enter => hệ thống hiển thị thông tin Số tiền có 

thể ứng theo tiểu khoản 

(2) Nhập số tiền Ứng dựa trên Số tiền có thể ứng phần mềm hiển thị ở trên. Nhấn Enter 

=> Hệ thống hiển thị thông tin phí ứng  

- Nhập Ghi chú 

(3) Nhấn nút Hủy: xóa dữ liệu nhập vừa nhập 

- Nhấn Xác nhận => hệ thống hiển thị popup xác nhận thông tin gồm các thông tin: Số 

tài khoản, Số tiền ứng, Ghi chú 

 

(4) Nhấn Hủy tại popup xác nhận: Đóng popup xác nhận thông tin 

- Nhấn Xác nhận tại popup: Tạo yêu cầu ứng tiền thành công 

• Lịch sử Ứng tiền 

Thông tin các bộ lọc tìm kiếm tại Lịch sử ứng tiền gồm: 

Từ ngày, Đến ngày, Nhập tiểu khoản, Button Tìm kiếm 

Bộ lọc lịch sử ứng tiền hiển thị các thông tin: 

Ngày ứng, ngày bán, ngày thanh toán, số tiền, phí ứng, trạng thái, nội dung. 
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2. Chuyển khoản tiền 

2.1 Chuyển khoản nội bộ 

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản/ Chuyển khoản tiền/ Chuyển khoản nội bộ 

 Mục đích: Thực hiện chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản GDCK cùng công ty 

• Tạo yêu cầu Chuyển khoản nội bộ 

 

(1) Tạo yêu cầu chuyển khoản tiền 

❖ Nhập tài khoản: Hệ thống hiển thị thông tin Khả dụng chuyển của tài 

khoản chuyển.  

❖ Chọn Số TK nhận 

❖ Nhập số tiền chuyển khoản 

❖ Nhập Nội dung: hoặc chọn nội dung đã mặc định 

(2) Nhấn XÁC NHẬN hoặc nhấn HỦY 

❖ Nhấn XÁC NHẬN: điều kiện thực hiện: 

➢ Thời gian thực hiện tạo phiếu nằm trong khoản Thời gian bắt 

đầu … Thời gian kết thúc 
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➢ Số tiền tối thiểu ≤ Số tiền chuyển ≤ Số tiền tối đa 

➢ 0 ≤ Số tiền chuyển + Phí + Phí SMS ≤ Khả dụng 

❖ Thoả mãn các điều kiện trên tiếp tục thực hiện bước (3) 

❖ Nhấn HỦY: xóa thông tin nhập đã nhập tạo yêu cầu chuyển khoản 

(3) Nhấn XÁC NHẬN để thực hiện yêu cầu chuyển tiền: Hệ thống hiển thị popup 

xác nhận gồm các thông tin: Số TK chuyển, Số TK nhận, Tên TK nhận, Số 

tiền chuyển, Nội dung. 

(4) Nhấn HỦY tại màn xác nhận => đóng popup. Nhấn XÁC NHẬN => Thực 

hiện tạo yêu cầu 

 

• Lịch sử Chuyển khoản nội bộ 
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- Bộ lọc tìm kiếm tại màn hỉnh Lịch sử chuyển khoản nội bộ: Tài khoản chuyển, 

Từ ngày, Đến ngày, Trạng thái 

- Bộ lọc Lịch sử chuyển khoản nội bộ hiển thị các thông tin: Ngày YC, TK 

chuyển, TK nhận, Tên TK, Số tiền, Nội dung, Trạng thái, Người tạo, Thời 

gian tạo. 

- Tổng số bản ghi, Tổng số tiền chuyển 

2.2 Chuyển khoản ngân hàng 

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Chuyển khoản tiền/ Chuyển khoản ngân hàng 

 Mục đích: Thực hiện chuyển tiền từ tài khoản GDCK đến tài khoản ngân hàng  

• Tạo yêu cầu Chuyển khoản ngân hàng 
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(1) Nhập thông tin phiếu chuyển khoản ngân hàng 

❖ Nhập tài khoản chuyển: Hệ thống hiển thị thông tin Khả dụng chuyển 

theo tiểu khoản chuyển 

❖ Nhập thông tin tài khoản nhận: Số tài khoản, tên tài khoản, Ngân hàng, 

chi nhánh, tỉnh thành 

❖ Số tiền chuyển. Nhập số tiền → Tự động tính Phí  

(2) Nhấn XÁC NHẬN hoặc nhấn HỦY  

❖ Nhấn HỦY: xóa toàn bộ thông tin nhập tại màn tạo yêu cầu 

❖ Nhấn XÁC NHẬN: hiển thị popup xác nhận gồm các thông tin: Số TK 

chuyển, Số TK nhận, Tên TK nhận, Ngân hàng, Chi nhánh, Số tiền 

chuyển, Hình thức trả phí, Phí, Nội dung 
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❖  Điều kiện thực hiện: 

➢ Số tiền tối thiểu ≤ Số tiền chuyển ≤ Số tiền tối đa 

➢ 0 ≤ Số tiền chuyển + Phí + Phí SMS ≤ Khả dụng 

➢ Số tiền chuyển ≤ Hạn mức khách hàng còn lại 

➢ Số tiền chuyển ≤ Hạn mức công ty còn lại 

➢ Số lần chuyển khoản không vượt quá số lần tối đa/ngày 

➢ Thời gian thực hiện tạo phiếu nằm trong khoản Thời gian bắt đầu … 

Thời gian kết thúc cùng ngày → Thực hiện tạo yêu cầu chuyển tiền 

➢ Thời gian thực hiện tạo phiếu khác ngày giao dịch của hệ thống → 

Thông báo phiếu cho ngày giao dịch tiếp theo  

▪ Đồng ý thì thực hiện bước   

▪ Cancel thì kết thúc 

➢ Ngoài các khoảng thời gian trên → Hệ thống thông báo thời gian 

thực hiện không hợp lệ → Kết thúc 



  HUONG DAN SU DUNG HOME TRADING                                                                                                    84/95                                                       

❖ Thoả mãn các điều kiện trên => Khi nhấn Xác nhận tại popup xac nhận 

=> tiếp tục thực hiện Tạo yêu cầu ck ngân hàng. 

❖ Nhấn HỦY: đóng popup xác nhận 

• Lịch sử Chuyển khoản ngân hàng 

 

- Bộ lọc tại lịch sử chuyển khoản ngân hàng: Tk chuyển, TK nhận, Ngân hàng 

nhận, Từ ngày, Đến ngày, Trạng thái 

- Bộ lọc lịch sử chuyển tiền: Hiển thị các thông tin gồm: Ngày GD, TK chuyển, 

TK nhận, Tên TK nhận, Ngân hàng, Chi nhánh, Số tiền, Phí, Nội dung, Trạng 

thái, Thời gian cập nhật 

- Tổng số bản ghi, Tổng số tiền chuyển, Tổng phí 

• Hủy yêu cầu Chuyển khoản ngân hàng 
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(1) Chọn dòng cần huỷ & nhấn nút HỦY → Bật form xác nhận HỦY 

❖ Chỉ được hủy khi có trạng thái = Chưa duyệt 

(2) Nhấn Xác nhận đồng ý huỷ hoặc nhấn Hủy huỷ bỏ yêu cầu huỷ 

3. Chuyển khoản chứng khoán 

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Chuyển khoản chứng khoán 

 Mục đích: Thực hiện chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản thuộc cùng 1 tài 

khoản GDCK 
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• Tạo yêu cầu chuyển khoản CK  

 

(1) Chọn tiểu khoản chuyển 

(2) Chọn Tiểu khoản nhận 

(3) Tích vào mà chứng khoán muốn chuyển nhượng. Ô SL chuyển hiển thị KL tối đa 

có thể chuyển của mã 

(4) Sửa giá trị SL chuyển 

(5) Nhập nội dung hoặc chọn nội dung đã được mặc định 

(6) Nhấn Hủy → hệ thống xóa toàn bộ dữ liệu màn hình tạo  

• Nhấn Thực hiện:  

• Lịch sử chuyển khoản chứng khoán 
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- Bộ lọc tìm kiếm gồm: Từ ngày, Đến ngày, Nhập TK chuyển, Mã CK, Trạng 

thái 

- Thông tin Bộ lọc lịch sử chuyển khoản chứng khoán: Ngày GD, TK chuyển, 

TK nhận, Mã CK, Số lượng, Giá, Tên khách, Nội dung, Trạng thái, Chi nhánh, 

Người tạo, Thời gian tạo, Người cập nhật, Thời gian cập nhật 

• Sửa yêu cầu chuyển khoản CK 

 



  HUONG DAN SU DUNG HOME TRADING                                                                                                    88/95                                                       

(1) Chọn dòng cần sửa & nhấn nút Sửa → sửa lại thông tin phiếu chuyển khoản, chỉ 

hiện Số lượng & Ghi chú để sửa 

❖ Chỉ được sửa khi có trạng thái = Chưa duyệt  

(2) Thực hiện sửa Số lượng chuyển khoản  

(3) Sửa ghi chú 

(4) Nhấn SỬA: Cập nhật thông tin phiếu chuyển khoản 

(5) Nhấn HỦY: Huỷ bỏ thông tin sửa đổi, giữ nguyên giá trị cũ 

• Hủy yêu cầu chuyển khoản CK 

 

(1) Chọn dòng cần huỷ & nhấn nút HỦY → Xác nhận Hủy 

❖ Chỉ được huỷ khi có trạng thái = Chưa duyệt 
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(2) Nhấn Xác nhận đồng ý huỷ hoặc nhấn HỦY huỷ bỏ yêu cầu huỷ 

4. Đăng ký mua phát hành thêm 

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Đăng ký mua phát hành thêm  

 Mục đích: Cho phép đăng ký mua phát hành thêm, sửa và hủy thông tin đăng ký 

mua phát hành thêm 

• Đăng ký mua phát hành thêm  
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(1) Chọn thông tin phát hành để đăng ký: Nhập thông tin bộ lọc tìm kiếm 

(2) Nhấn Tìm kiếm 

(3) Tại Bộ lọc thông tin quyền → Nhấn chọn dòng thông tin mã CK đăng ký mua 

→ thông tin mã CK, Số lượng có thể đăng ký, Giá được mặc định 

(4) Chọn thao tác: Đăng ký / Hủy đăng ký 

(5) Nhập SL đăng ký → hệ thống tính và hiển thị Thành tiền = SL đăng ký * Giá 

(6) Nhập Nội dung 

(7) Nhấn Hủy → xóa thông tin nhập ở màn tạo yêu cầu 

Nhấn Thực hiện → thực hiện tạo yêu cầu đăng ký 

• Lịch sử đăng ký quyền mua 

 

(1) Nhập thông tin bộ lọc tìm kiếm: bộ lọc gồm Tiểu khoản, Từ ngày, Đến ngày  

(2) Nhấn Tìm kiếm 

(3) Bộ lọc hiển thị các thông tin: Hủy, Thao tác, Ngày ĐK, Mã CK, Tiểu khoản, Số 

lượng, Giá, Thành tiền, Ngày, Trạng thái, Ghi chú 

• Tra cứu thông tin quyền 
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(1) Nhập thông tin vào bộ lọc tìm kiếm: Mã CK, Loại quyền, Ngày chốt 

(2) Nhấn Tìm kiếm 

(3) Bộ lọc hiển thị các thông tin: Mã CK, Sàn, Ngày KHQ, Ngày chốt, Ngày TT, 

Ngày GD, Tỷ lệ quyền, Tỷ lệ nhận, Loại quyền, Ngày bắt đầu đăng ký, Ngày 

kết thúc đăng ký, Ngày bắt đầu CN, Ngày kết thúc CN, Giá PH, Thuế TNCN, 

Loại CK, Mã CK chuyển, Diễn giải 

5. Smart QR 

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Smart QR 

 Mục đích: Thông tin nhận nộp tiền vào TKCK tại ACB, BIDV, TCB,VCB 
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Khách hàng lựa chọn ngân hàng chuyển tiền vào, quét mã QR và nhập nội dung chuyển 

tiền như hướng dẫn. 

VII. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

7.1. Danh mục chứng khoán ký quỹ 

 Đường dẫn: Dịch vụ tài chính / Danh mục chứng khoán ký quỹ 

 Mục đích: Tra cứu thông tin chứng khoán ký quỹ 

• Tra cứu chứng khoán ký quỹ 

 

(1) Thực hiện nhập dữ liệu cho bộ lọc, mặc định là tìm kiếm tất cả 
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(2) Nhấn vào nút Tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm dữ liệu: chi tiết các chứng 

khoán trong danh mục margin sẽ hiển thị theo điều kiện tìm kiếm: STT, Mã 

CK, Tên CK, TL cho vay, Tỷ lệ định giá,  Giá tối thiểu, Giá tối đa, Sàn 

7.2. Công nợ Margin 

 Đường dẫn: Dịch vụ tài chính/ Công nợ margin 

 Mục đích: Theo dõi dư nợ Margin 

• Xem thông tin hợp đồng Margin  

 

(1) Thực hiện nhấn vào hợp đồng tương ứng ở bộ lọc. 

(2) Nhấn Tìm kiếm 

(3) Thông tin của hợp đồng được hiển thị lên bộ lọc: Ngày vay, Ngày hết hạn, 

Số tiền vay, Đã trả, Trả nợ chờ duyệt, Còn nợ, Lãi đã trả, Lãi đến ngày hiện 

tại, Lãi đến hạn dự kiến, Kiểu lại suất, Mã biểu lãi, Lãi trong hạn, Lãi quá 

hạn, Số lần gia hạn, Trạng thái. 

7.3. Lịch sử trả nợ 

 Đường dẫn: Dịch vụ tài chính / Công nợ margin – Lịch sử trả nợ 

 Mục đích: Theo dõi lịch sử trả nợ 
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(1) Nhập thông tin bộ lọc: Tiểu khoản, Từ ngày, Đến ngày, Trạng thái 

(2) Nhấn tìm kiếm 

(3) Thông tin gồm: Tiểu khoản, Ngày giải ngân, Nợ gốc, Ngày trả, Trả nợ, Trả lãi, Trả 

phí, Số ngày tính lãi, Kiểu lãi suất, Mã biểu lãi, Lãi trong hạn, Lãi quá hạn, Trạng 

thái 

7.4. Lịch sử gia hạn 

 Đường dẫn: Dịch vụ tài chính /Công nợ margin – Lịch sử gia hạn 

 Mục đích: Theo dõi thông tin lịch sử gia hạn 

 (1) Nhập vào dữ liệu cho bộ lọc, mặc định sẽ tìm kiếm tất cả 

(2) Nhấn nút Tìm để thực hiện tìm kiếm 
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(1) Nhập thông tin điều kiện tìm kiếm: Tiểu khoản, Từ ngày, đến ngày, Trạng thái 

(2) Nhấn Tìm kiếm 

(3) Hiển thị các thông tin: Tiểu khoản, Ngày giải ngân, Ngày gia hạn, Ngày hết 

hạn mới, nợ gốc, Số tiền gia hạn, Phí gia hạn, Số lần gia hạn, Kiểu lãi suất, Mã 

biểu lãi, Trạng thái 


